Tên:……………………………. 
ĐỀ CƯƠNG CUỐI NĂM
Đoc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc: Công việc đầu tiên, Tà áo dài Việt Nam, Út Vịnh, Một vụ đắm tàu, Con gái
TLV: Tả người thân, Tả thầy (cô)
  Cho văn bản sau: 

BẦU TRỜI NGOÀI CỬA SỔ

Đó là khung cửa sổ có bầu trời bên ngoài thật đẹp. Bầu trời ngoài cửa sổ ấy lúc thì như bức tranh nhiều màu sắc, lúc thì như một trang sách hay. Bầu trời bên ngoài cửa sổ, Hà chỉ nhìn sắc mây thôi cũng có thể biết mưa hay nắng, dông bão hay yên lành.
Bầu trời ngoài cửa sổ của bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc. Ở đấy Hà thấy bao nhiêu điều lạ. Một đàn vàng anh, vàng như dát vàng lên lông, lên cánh ấy, mà con trống bao giờ cũng to hơn, óng ánh sắc lông hơn – chợt bay đến rồi chợt bay đi. Nhưng có lúc,  đàn vàng anh ấy đậu lên ngọn chót vót những cây bạch đàn chanh cao nhất giữa bầu trời ngoài cửa sổ. Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng”. Rồi từ trên chót vót cao, vàng anh trống cất tiếng hót. Tiếng hót mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ. Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ, và tiếng chim lại như những chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà. Chốc sau đàn chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ.
Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong từ bầu trời ngoài cửa sổ rọi vòa trong nhà , in hình hoa lá trên mặt bàn, nền gạch hoa. Còn về đêm, trăng khi thì như chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ, lúc thì như chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân.

Ôi, khung cửa sổ nhỏ ! Hà yêu nó quá! Hà thích ngồi bên cửa sổ nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích “ Ngày xửa, ngày xưa…”

                                                                                                 Theo Nguyễn Quỳnh

Dựa vào nội dung bài đọc trên khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất 

Câu 1: Bầu trời bên ngoài cửa sổ của bé Hà được so sánh với những gì ?

a, Một bức tranh giàu màu sắc.           b, Một trang sách hay.          c, Cả 2 ý trên

Câu 2: Qua khung cửa sổ nhà mình, Hà cảm nhận được những hình ảnh âm thanh nào ?

A. Bầu trời đầy ánh sáng, đầy màu sắc, đàn vàng anh sắc lông óng ánh như dát vàng, tiếng hót như những chuỗi vàng lọc nắng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong.

B. Bầu trời u ám, tiếng những giọt mưa thánh thót, nhưng cành cây vật vã trong gió.

C. Nắng như đổ lửa, trâu năm lim dim dưới bụi tre già, ve kêu inh ỏi.

Câu 3. Hà thích làm điều gì bên cửa sổ ?

A. Ngắm nhìn bầu trời không chán.

B. Ngửi hương thơm của trái cây.

C. Nhổ tóc sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích

Câu 4. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ trẻ em?
A. thanh niên                           B. trẻ thơ                 C. tuổi xuân  

Câu 5. Cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu văn sau là:
“…..nhà xa…..Nam luôn đến lớp đúng giờ.”

A. Tuy…nhưng                  B. Nhờ…..mà                         C. Do …..nên  

Câu 6: Dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì?

“Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non.”

A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu

B. Ngăn cách trạng ngữ với cụm chủ vị.

C. Ngăn cách các vế trong câu ghép.

Câu 7: Em hãy nêu nội dung của bài đọc? ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8. Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì trong câu:“Những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê lại gồng mình lên để không chỉ bảo vệ cho tính mạng con người, gia súc mà còn bảo vệ cả mùa màng...”?
 A. So sánh                 B. Nhân hoá         C. So sánh và nhân hoá
                 D. Lặp từ

Câu 9. Từ “chúng” trong câu “Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bất, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc.” chỉ những ai?

A. Trẻ em trong làng   B. Tác giả           C. Trẻ em trong làng và tác giả      D. Con đê

Câu 10:  Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ “tuy…nhưng…”. Xác định các vế trong câu ghép 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  HƯƠNG LÀNG

Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng có nhà nào thừa đất để trồng hoa mà ngắm.

Tuy vậy, đi trong làng, tôi luôn thấy những làn hương quen thuộc của đất quê. Đó là những mùi thơm mộc mạc chân chất.

Chiều chiều hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, lọc qua không khí rồi bay nhẹ đến, rồi thoáng cái lại bay đi. Tháng ba, tháng tư hoa cau thơm lạ lùng. Tháng tám, tháng chín hoa ngâu cứ nồng nàn những viên trứng cua tí tẹo, ẩn sau tấng lá xanh rậm rạp. Tưởng như có thể sờ được, nắm được những làn hương ấy.

Ngày mùa, mùi thơm từ đồng thơm vào, thơm trên đường làng, thơm ngoài sân đình, sân hợp tác, thơm trên các ngõ, đó là hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ, cứ muốn căng lồng ngực ra mà hít thở đến no nê, giống như hương thơm từ nồi cơm gạo mới, mẹ bắc ra và gọi cả nhà ngồi vào quanh mâm.

Mùa xuân, ngắt một cái lá chanh, lá bưởi, một lá xương sông, một chiếc lá lốt, một nhánh hương nhu, nhánh bạc hà…..hai tay mình cũng như biến thành lá, đượm mùi thơm mãi không thôi.

Nước hoa ư? Nước hoa chỉ là một thứ hăng hắc giả tạo, làm sao bằng được mùi rơm rạ trong nắng, mùi hoa bưởi trong sương, mùi hoa ngâu trong chiều, mùi hoa sen trong gió…

Hương làng ơi, cứ thơm mãi nhé !

                                                                                       ( Theo Băng Sơn)

Dựa vào nội dung bài đọc trên khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng  với mỗi câu sau:                                                                               

Câu 1. Tác giả cho rằng mùi thơm của làng mình là do đâu?

A. Do mùi thơm của các nguyên liệu tạo mùi khác nhau.     


B. Do mùi thơm của cây lá trong làng.      


C. Do mùi thơm của nước hoa.



D. Do mùi thơm của hương trầm.
Câu 2. Những hương thơm nào giống như hương thơm từ nồi cơm gạo mới?

A. Hương lúa, hương cốm, hương rơm rạ.
C. Hoa sen, hoa bưởi, hoa chanh.
B. Hoa thiên lí, hoa ngâu, hoa cau.

D. Những mùi thơm mộc mạc chân chất.
Câu 3. Tại sao tác giả cho rằng những mùi thơm đó là những mùi thơm mộc mạc chân chất?

A. Vì những mùi thơm đó không thơm như mùi nước hoa.

B. Vì những mùi thơm đó không phải mua bằng nhiều tiền.

C. Vì những mùi thơm đó là những làn hương quen thuộc của đất quê.


D. Vì những mùi thơm đó tác giả rất thích.

Câu 4. Ngày mùa, mùi thơm từ đồng thơm như thế nào? Đúng ghi Đ sai ghi S    
A. Tưởng như có thể sờ được, nắm được những làn hương ấy.

B. Thơm trên đường làng, thơm ngoài sân đình, sân hợp tác, thơm trên các ngõ.

C. Hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ, cứ muốn căng lồng ngực ra mà hít thở đến no nê.
D. Mùi rơm rạ trong nắng, mùi hoa bưởi trong sương, mùi hoa ngâu trong chiều, mùi hoa sen trong gió…
Câu 5: Câu chuyện trên, tác giả muốn nói về điều gì? ………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6. Em sẽ làm gì để thể hiện tình yêu quê hương của mình?   .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ hòa bình?
A. yên tĩnh                           B. bình yên                 C. bình dị  

D. hòa hợp
Câu 8. Dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì?

“Chiều chiều hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, lọc qua không khí rồi bay nhẹ đến, rồi thoáng cái lại bay đi.”

A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu

B. Ngăn cách trạng ngữ với cụm chủ vị.

C. Ngăn cách các vế trong câu ghép.

D. Ngăn cách chủ ngữ và vị ngữ.

Câu 9: Tìm và viết 1 câu ghép trong bài văn trên.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10:  Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ chỉ nguyên nhân - kết quả. Xác định các vế trong câu ghép đó.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ôn toán

 ĐỀ 1

Câu 1.  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số thập phân gồm 65 đơn vị, 7 phần mười, 8 phần nghìn viết là:

A. 65,780             B. 65,078              C. 65,087             D. 65,708

b) Phân số    [image: image1.wmf]5
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 viết dưới dạng số thập phân  là :

A. 2,5


B. 5,2


C. 0,4



D. 4,0

Câu 2. Điền số đo thời gian thích hợp vào chỗ chấm: 

   144phút = ... giờ….phút                 
[image: image2.wmf]4
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 giờ = .... phút
   4 ngày 12 giờ = ….giờ                    2 giờ 30 phút =…. phút



Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

   25 dm3 = ……….. cm3


 0,4 m3=……….. dm3

   367cm3=…………dm3


  4208dm3=..…m3…… dm3
Câu 4: Tìm X:    
          X : 0,12 = 5,3 +2,8                                                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5.  Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:
 Một sân gạch hình vuông có chu vi 48 m. Diện tích sân gạch đó là: ...........

Câu 6: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là hec ta: 
72000 m2 ……………………………           47dam2 ……………………………….

2 ha 45 dam2..........................


1,29 km2.............................................

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

a) 36,8 giờ x 4                                        b) 42,25 phút: 1,3

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………          

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

khởi hành lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 42 km/giờ, đến 17 giờ thì ô tô tới địa điểm trả hàng. Tính quãng đường ô tô đã đi được, biết rằng lái xe nghỉ ăn trưa 45 phút.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 9: Một  thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng bằng 
[image: image3.wmf]5
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 chiều dài. Bác Năm trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 100 m2    thu được 55kg thóc. Hỏi bác Năm thu hoạch bao nhiêu tạ thóc trên cả thửa ruộng? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 10: Trong ba ngày một cửa hàng bán được 1200kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba của hàng đó bán được bao nhiêu kí-lô-gam đường? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. ............. 

Câu 11: Đặt tính rồi tính:
b) 36,08 – 17,56                                        b) 42,25 : 1,3

  ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
……...………………………………………………………………………………………..            

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 12: Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ? 

                                                         Giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


Câu 10: Một  bể cá dạng hình hộp chữ nhật không nắp có chiều dài 1,2m; chiều rộng  0,9m và chiều cao 7dm. Tính diện tích kiếng dùng làm bể cá đó.

                                                      Giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐỀ 2

Câu 1.  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Số thập phân gồm 42 đơn vị, 5 phần nghìn viết là:

A: 42,05             B: 42,005              C: 42,500             D: 42,5000

b) Phân số    [image: image4.wmf]5
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 viết dưới dạng số thập phân  là :

A: 2,5


B: 5,2


C: 0,4



D: 4,0

Câu 2. Điền số đo thời gian thích hợp vào chỗ chấm: 

   135phút = ... giờ….phút                 
[image: image5.wmf]4
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 giờ = .... phút
   2 ngày 14 giờ = ….giờ                    3 giờ 25 phút =…. phút

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

   47 dm3 = ……….. cm3
   0,47 m3=……….. dm3
Câu 4: Tìm X:    
          X : 0,12 = 5,7 +2,8                                                

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

Câu 5.  Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm:
 Một thửa ruộng hình thang có độ dài  hai  đáy lần lượt là 120m và 90m, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Diện tích thửa ruộng là................

Câu 6: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là hec ta: 
2900 m2 ……………………………

1,2km2 ……………………………….

Câu 7: Một xưởng may đã dùng hết 370m vải để may quần áo, trong đó số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo là bao nhiêu mét? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 72,8 – 17,56                                        b) 76,48 : 1,6

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………
……...……………………………………………………………………………           

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 9: Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ. Quãng đường AB dài 120km. Hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Một  bể cá dạng hình hộp chữ nhật không nắp có chiều dài 1,5m; chiều rộng  0,9m và chiều cao 8dm. Tính diện tích kiếng dùng làm bể cá đó.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tên: .....................................

KHOA HỌC
Câu 1: Sự biến đổi hóa học là gì?

  
A. là sự biến đổi từ chất này thành chất khác.                 

B. là giữ nguyên tính chất của các chất.                 

C. không thay đổi chất.             

D. là sự biến đổi từ chất này thành chất khác, giữ nguyên tính chất của các chất.                

Câu 2: Tác dụng của năng lượng mặt trời là:    

A. Cung cấp cho năng lượng trái đất ở dạng ánh sáng và nhiệt.


 

B. Năng lượng mặt trời có vai trò quan trọng đối với sự sống, thời tiết và khí hậu.

   
C. Dùng làm chất đốt.

 

D. Cung cấp cho năng lượng trái đất ở dạng ánh sáng và nhiệt, có vai trò quan trọng đối với sự sống, thời tiết và khí hậu.

Câu 3: Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

   
A. Sự thụ phấn                       

B. Sự thụ tinh                       
      

C. Sự kết hợp của nhị và nhụy        
D. Sự sinh sản 
Câu 4: Cơ quan sinh dục đực tạo ra gì?

A. Tinh trùng    
B. Trứng  

C. Tinh trùng và trứng

D. Phôi                              

Câu 5: Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

A. Mèo

B. Trâu

C. Chó

D. Lợn


Câu 6: Môi trường là gì?

A. Là tất cả những gì có xung quanh chúng ta.



B. Đất, đá, mặt trời, khí quyển.

C. Nhà cửa, thành phố, làng mạc.  





D. Gió, mưa, bão.

Câu 7: Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại là: (Đúng ghi Đ, sai ghi S)        
A. Có thể làm chết các động vật, thực vật sống trong môi trường đó.

B. Không ảnh hưởng gì đến các động vật, thực vật sống trong môi trường đó.

C. Không gây bệnh hoặc làm chết người.

D. Không khí và nước bị ô nhiễm gây tác hại đến môi trường nơi đó.

Câu 8: Trong các biện pháp làm tăng sản lượng lương thực trên diện tích đất canh tác, biện pháp nào sẽ làm ô nhiễm môi trường đất?

A. Tăng cường làm thủy lợi.

B. Chọn giống tốt.

C. Tăng cường dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu.

D. Tăng cường mối quan hệ giữa cây lúa, các sinh vật tiêu diệt sâu hại lúa với sâu hại lúa.

Câu 9: Ghi N trước việc nên làm và ghi K trước việc không nên làm về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường?

A. Khí thải các nhà máy, xí nghiệp, các phương tiện giao thông, sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu thải ra sông, vứt rác bừa bãi.

B. Trồng nhiều cây xanh.

C. Bỏ rác đúng nơi quy định.

D. Xả rác bừa bãi, chặt phá rừng.

Câu 10. Yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước?
A. Không khí 

B. Nhiệt độ

C. Chất thải

D. Ánh sáng mặt trời
Câu 11: Đặc điểm nào là quan trọng nhất của nước sạch?

A. Giúp phòng tránh được các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh ngoài da, đau mắt.

B. Không mùi và không vị.

C. Dễ uống
D. Giúp nấu ăn ngon.
Câu 12. Chúng ta cần làm gì để tránh lãng phí điện?        
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 13. Môi trường tự nhiên có vai trò như thế nào đối với đời sống con người? Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi và thải ra nhiều chất độc hại?                  
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 14: Nêu 4 ví dụ về biến đổi hóa học.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 15: Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ-ĐỊA

Câu 1. Năm 1959 Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm : 

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. Mở mang giao thông miền núi.

C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

D. Nối liền hai miền Nam-Bắc.

Câu 2. Cuộc tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 có ý nghĩa là?

A.  Làm cho Mỹ - Nguỵ thiệt hại nặng nề, hoang mang lo sợ.

B.  Làm cho nhân dân miền Nam thoát khỏi ách kìm kẹp của Mỹ - Nguỵ.

C. Tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Câu 3: Vì sao thực dân Pháp buộc phải kí Hiệp định Giơ- ne-vơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam? Khoanh vào trước ý trả lời đúng nhất.    

             A. Vì thực dân Pháp thất bại nặng nề ở Điện Biên Phủ.

             B. Vì Pháp muốn rút quân về nước.

             C. Vì nhân dân Pháp phản đối chiến tranh.

             D. Cả A và B đều đúng.

Câu 4:  Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng:
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử nước ta có sự kiện nổi bật :

A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời .


B. Cách mạng tháng Tám thành công. 

C. Chiến thắng Điện Biên Phủ.


D. Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi. Nước Việt Nam được thống nhất và độc lập.

Câu 5: Chọn các từ ngữ cho trước sau đây và điền vào chỗ chấm (….) của đoạn văn cho thích hợp : a) hàng nghìn; b) Việt Nam và Liên Xô; c) xây dựng; d) 15 năm.

     Nhà máy thủy điện Hòa Bình là kết quả………… lao động sáng tạo đầy hi sinh gian khổ của…………….. cán bộ, công nhân…………………….. ..là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp…………….. …đất nước. 
Câu 6:  Em hãy nêu vai trò của nhà máy thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng  đất nước. 
- Hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc bộ

- Cung cấp điện  từ Bắc vào Nam, từ rừng núi đến đồng bằng nông thôn đến thành thị phục vụ cho đời sống và sản xuát.

- Là công trình tiêu biểu đầu tiên thể hiện thành quả của công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Câu 7: Cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Việt Nam (khóa VI) đã có những quyết định quan trọng nào ?

Lấy tên nước là :Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam


Quốc  huy là :Cờ đỏ sao vàng.


Bài quốc ca là : Tiến quân ca.


Thủ đô là :Hà Nội.


Sài Gòn-Gia Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 8: Phần đất liền của nước Việt nam ta giáp với những nước nào? Khoanh vào trước ý trả lời đúng nhất.

A.Trung Quốc, lào, Thái Lan.

B.Lào, Thái lan, Cam-pu-chia.

C.Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia.

D.Trung Quốc, Thái lan, Cam-pu-chia

Câu 9: Châu Âu thuộc đới khí hậu nào là chủ yếu? Khoanh vào trước ý trả lời đúng nhất.

A. Ôn đới.

B. Hàn đới

C. Nhiệt đới.

D. Cận nhiệt đới
Câu 10. Vì sao Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới?

Châu Phi có địa hình tương đối cao, toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ và lại nằm trong vành đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, không có biển ăn sâu vào đất liền nên châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.
Câu 11: Địa hình Châu Mĩ từ tây sang đông lần lượt là: Khoanh vào trước ý trả lời đúng nhất.

A.Đồng bằng lớn, núi cao, hoang mạc.

B.Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên.

C.Đồng bằng, núi cao, núi thấp và cao nguyên.

D. Núi cao, hoang mạc, núi thấp và cao nguyên. 
Câu 12: Hãy nêu đặc điểm của hoang mạc Xa-ha-ra.

-Hoang mạc Xa-ha-ra lớn nhất thế giới.

-Những bãi đá khô khốc, những biển cát mênh mông.

-Tại đây nhiệt độ ban ngày có khi lên tới hơn 50oC, ban đêm có thể xuống tới 0oC.

-Vì khô hạn nên sông hồ ở đây cũng rất ít và hiếm nước.
Câu 13. Trong các ý sau ý nào nói không đúng đặc điểm của châu Nam Cực.

A. Động vật tiêu biểu của châu Nam Cực là chim cánh cụt.

B. Châu Nam Cực là châu lục nằm ở vùng địa cực.

C. Châu Nam Cực có dân cư đông đúc.
D. Quanh năm nhiệt độ dưới 00C là đặc điểm của châu Nam Cực.

Câu 14: Hãy nêu đặc điểm của châu Nam Cực.
Châu Nam Cực nằm ở vùng địa cực là châu lục lạnh nhất thế giới. Toàn bộ bề mặt phủ lớp băng dày 2 000m. Vì điều kiện không thuận lợi nên nơi đây không có người ở, động vật tiêu biểu là chim cánh cụt. 
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